
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân 

dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện 

nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này. 

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại 

ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. 

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ 

tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

3. Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của 

Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. 

4. Xuất ngũ là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và lực 

lượng Cảnh sát biển. 

Điều 4. Nghĩa vụ quân sự 

1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. 

Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của 

Quân đội nhân dân. 

2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần 

xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa 

vụ quân sự theo quy định của Luật này. 

3. Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công 

an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 

5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 

6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ. 

Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ 



Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 

tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì 

độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ 

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; 

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động 

hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, 

thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 

61% đến 80%; 

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo 

dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết 

định; 

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm 

việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; 

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động 

từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 

81 % trở lên; 

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, 

làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp 

luật từ 24 tháng trở lên. 

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không 

còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. 

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi 

nhập ngũ. 

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ 

phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong 

thời hạn 20 ngày. 

Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ 

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.  

 

                                         



NGHỊ ĐỊNH số 120/2013/NĐ-CP 

   QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức 

xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản đối 

với vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. 

 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng bao gồm: 

 a) Vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

 b) Vi phạm quy định về lực lượng dự bị động viên; 

 c) Vi phạm quy định về dân quân tự vệ; 

Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự 

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với 

công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

 a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 

Điều này; 

 b) Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc 

theo quy định; 

 c) Không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi di chuyển nơi cư trú theo quy định; 

 d) Không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định. 

Điều 5. Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự 

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng 

thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ 

quân sự mà không có lý do chính đáng. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế 

hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người có 

trách nhiệm thi hành nhiệm vụ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, 

khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ.  

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ 

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt 

đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do 

chính đáng. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 



Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 332 Bộ luật hình sự 2015 như 

sau: 

“1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ 

quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

 

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:  

a) Phạt cảnh cáo;  

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng;  
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